ÔN TẬP VẬT LÝ 9
A. LÝ THUYẾT

Câu 1: Nêu cách tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín?

Câu 2: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?

Câu 3 : Dòng điện xoay chiều là gì ? ( Thế nào là dòng điện xoay chiều? )

Câu 4 : Nêu cách để tạo ra dòng điện xoay chiều ?

Câu 5 : Nêu cấu tạo máy phát điện xoay chiều ? 

Câu 6 : Dòng điện xoay chiều có các tác dụng nào ? Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện?

Câu 7: Nêu cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt động của máy biến thế? 

Câu 8: Nêu hệ thức của máy biến thế? 

Câu 9 : Nguyên nhân gây hao phí trên đường dây tải điện? 

             Công thức tính công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện? 

             Nêu tên gọi ,đơn vị từng đại lượng trong công thức ?

Câu 10:  Tại sao phải lắp đặt máy biến thế trên đường dây tải điện?

B. BÀI TẬP

Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điên thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều 110V. Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp khi biết tổng số vòng dây của cả hai cuộn dây là 660 vòng.

Câu 2: Lần lượt mắc một bóng đèn có ghi 6V-3W vào mạch điện xoay chiều  rồi vào mạch điện 1 chiều cùng có hiệu điện thế 6V thì trường hợp nào đèn sáng hơn ? Vì sao? 

Câu 3: Một máy biến thế cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 25000 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều là 220V thì hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
Câu 4: Khi cần truyền tải đi một công suất điện P xác định. Nêu những cách để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây dẫn? Cách nào có hiệu quả tốt nhất?

Câu 5: Truyền tải công suất điện 200 MW từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ bằng cách dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 40Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là 100 kV.
a/ Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

b/ Khi điện trở đường dây tăng hai lần, người ta tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải 4 lần. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây lúc này.

Câu 6: Máy tăng thế được sử dụng ở nơi nào trên đường dây tải điện? Ở đầu một đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng và 11000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1000V. Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế?

Câu 7: Người ta truyền tải điện năng bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là 100 km, biết 1 km dây có điện trở là 0,6 (. Hiệu điện thế ở đầu đường dây tải điện là 20 kV, công suất truyền tải là 50 kW. 
a) Tính công suất hao phí khi truyền tải?

b) Nếu muốn công suất hao phí giảm 4 lần thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây tăng hay giảm bao nhiêu lần và bằng bao nhiêu vôn?

